
SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

Chương: 423

                                                                                    PHỤ LỤC

          (Kèm theo Quyết định số 235/QĐ-SYT ngày 26/02/2020 của Giám đốc Sở Y tế)

Đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Mã số: 1075022

Mã KBNN nơi giao dịch: 1761

ĐVT: Triệu đồng

 Số tiết kiệm 

thực hiện 

CCTL 

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

 II  Dự toán chi ngân sách nhà nước           31.752,00       3.175,20           28.576,80       1.028,00 

 130  Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình           31.752,00       3.175,20           28.576,80       1.028,00 

 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên           31.752,00       3.175,20           28.576,80       1.028,00 

 130 - 131  Hỗ trợ Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số          31.752,00      3.175,20          28.576,80      1.028,00 

 130 - 131 

Dự án 1: Phòng chống một số bệnh truyền

nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm

phổ biến 

          17.322,00       1.732,20           15.589,80                  -   

130 - 131 - Hoạt động phòng, chống sốt rét                819,00            81,90                737,10                  -   

130 - 131 - Hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết           12.034,00       1.203,40           10.830,60                  -   

130 - 131 - Hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần             1.575,00          157,50             1.417,50                  -   

130 - 131 - Hoạt động phòng, chống ung thư                209,00            20,90                188,10                  -   

130 - 131 - Hoạt động phòng, chống bệnh tim mạch                219,00            21,90                197,10                  -   

130 - 131
- Hoạt động phòng, chống  bệnh đái tháo đường 

và phòng chống các rối loạn do thiếu I - ốt 
            1.072,00          107,20                964,80                  -   

130 - 131 + Phòng, chống bệnh đái tháo đường                777,00            77,70                699,30                 -   

130 - 131 + Phòng chống các rối loạn do thiếu I - ốt                295,00            29,50                265,50                 -   

130 - 131 - Hoạt động Y tế trường học                100,00            10,00                  90,00                  -   

130 - 131 Dự án 2 Tiêm chủng mở rộng             2.316,00          231,60             2.084,40                  -   

130 - 131 Dự án 3 Dân số và phát triển             5.612,00          561,20             5.050,80                  -   

130 - 131 - Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản               892,00           89,20               802,80                 -   

130 - 131
- Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ 

em
           1.084,00         108,40               975,60                 -   

130 - 131 Dự án 4 An toàn thực phẩm             1.361,00          136,10             1.224,90          631,00 

130 - 131 Dự án 5 Phòng , chống HIV/AIDS             3.411,00          341,10             3.069,90                  -   

130 - 131
Dự án 8 Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá

chương trình và truyền thông y tế
            1.730,00          173,00             1.557,00          397,00 

130 - 131
+ Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát,

đánh giá thực hiện chương trình
            1.730,00          173,00             1.557,00          397,00 

130 - 131       ++ Truyền thông Y tế - Dân số            1.333,00         133,30            1.199,70                 -   

LOẠI 

KHOẢN
Nội dung

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Trong đó

TỔNG DỰ

 TOÁN 

GIAO



Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bệnh viện Phổi

1062436 1073803

1761 1761

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

Số tiết kiệm 

thực hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

Số tiết kiệm 

thực hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

Số tiết kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương

                102,80              925,20              4.079,00             407,90          3.671,10             1.080,00                  108,00 

                102,80              925,20              4.079,00             407,90          3.671,10             1.080,00                  108,00 

                102,80              925,20              4.079,00             407,90          3.671,10             1.080,00                  108,00 

               102,80             925,20             4.079,00            407,90         3.671,10            1.080,00                 108,00 

                        -                        -                           -                      -                       -               1.080,00                  108,00 

                        -                          -   

                        -                          -   

                        -                          -   

                        -                          -   

                        -                          -   

                        -                        -                           -                      -                       -                          -                            -   

                       -                         -   

                       -                         -   

                        -                          -   

                        -                          -   

                        -                        -                3.636,00             363,60          3.272,40                        -                            -   

                       -                         -   

                       -                         -   

                  63,10              567,90                         -                          -   

                        -                          -   

                  39,70              357,30                 443,00               44,30             398,70                        -                            -   

                  39,70              357,30                 443,00               44,30             398,70                        -                            -   

               443,00              44,30            398,70 

Trong đó

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Trong đó

Chi cục Dân số KHHGĐ

Trong đó

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO



Bệnh viện Da Liễu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

1073802 1128359

1761 1761

ĐVT: Triệu đồng

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

Số tiết kiệm 

thực hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

Số tiết kiệm 

thực hiện 

cải cách

 tiền lương

                 972,00                  214,00                 21,40               192,60                  25.351,00              2.535,10 

                 972,00                  214,00                 21,40               192,60                  25.351,00              2.535,10 

                 972,00                  214,00                 21,40               192,60                  25.351,00              2.535,10 

                972,00                  214,00                 21,40              192,60                  25.351,00             2.535,10 

                 972,00                  214,00                 21,40               192,60                  16.028,00              1.602,80 

                         -                         819,00                   81,90 

                         -                    12.034,00              1.203,40 

                         -                      1.575,00                 157,50 

                         -                         209,00                   20,90 

                         -                         219,00                   21,90 

                         -                            -                         -                         -                      1.072,00                 107,20 

                        -                         777,00                  77,70 

                        -                         295,00                  29,50 

                         -                         100,00                   10,00 

                         -                      2.316,00                 231,60 

                         -                            -                         -                         -                      1.976,00                 197,60 

                        -                         892,00                  89,20 

                        -                      1.084,00                108,40 

                         -                         730,00                  73,00 

                         -                      3.411,00                 341,10 

                         -                            -                         -                         -                         890,00                   89,00 

                         -                            -                         -                         -                         890,00                   89,00 

                      890,00                  89,00 

Trong đó

ĐVT: Triệu đồng

Trong đó

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Trong đó

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

ĐVT: Triệu đồng



Dự toán

đơn vị

 sử dụng

              22.815,90 

              22.815,90 

              22.815,90 

              22.815,90 

              14.425,20 

                   737,10 

              10.830,60 

                1.417,50 

                   188,10 

                   197,10 

                   964,80 

                   699,30 

                   265,50 

                     90,00 

                2.084,40 

                1.778,40 

                   802,80 

                   975,60 

                   657,00 

                3.069,90 

                   801,00 

                   801,00 

                   801,00 

Trong đó

ĐVT: Triệu đồng



              (1,00)


